
STT Mã sản phẩm
Hình ảnh 
sản phẩm

Màu sắc
Quy cách 'mm'

( Dài x Rộng x Cao )
Đơn giá
VNĐ/Vỉ

Đơn giá 
VNĐ/M2

1
Vì Gỗ Tràm Bông Vàng 

DT 300
Vàng Gỗ Tràm, 

Walnut
300 x 300 x 24

        45,000 495,000       

2
Vì Gỗ Tràm Bông Vàng  

DT 500
Vàng gỗ tràm, 

Walnut
500 x 500 x 24

        99,000 396,000       

3
Vỉ Gỗ Dầu Đỏ

DT 300
Đỏ cam gỗ Dầu

300 x 300 x 20
        70,000 770,000       

4
Vỉ Gỗ Căm Xe

DT 300
Màu gỗ Căm Xe 

tự nhiên
300 x 300 x 23

       100,000 1,100,000     

5
Vỉ gỗ nhựa đặc 

DT 300
Wood, Coffee

300 x 300 x 25
        90,000 990,000       

6
Vỉ gỗ nhựa rỗng

VN 300
Wood, Coffee, 

Red Brown
300 x 300 x 25

        85,000 935,000       

7
Vỉ gỗ nhựa khuyết

VG 300
Wood, Coffee, 

Red Brown
300 x 300 x 25

        80,000 880,000       

Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoảng

- Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 28/06/2022 cho đến khi có thông báo mới.

- Lần 1:  Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi xác nhận đơn đặt hàng.

BẢNG GIÁ VỈ GỖ TỰ NHIÊN VÀ VỈ GỖ NHỰA 
NGOÀI TRỜI

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT ANH MINH

Địa chỉ: 114 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Tel: 0828.99.87.99 - 0918.82.56.82
MST: 0315910690
Email: minhnn2016@gmail.com                      Website: minhsango.com

- Giá trên Chỉ bao gồm vật tư. Chưa bao gồm vận chuyển ( giao hàng tại kho), thuế VAT 10%.

- Đơn giá thi công Vỉ gỗ ngoài trời là: 80.000 Đ/m2.

- Bao vận chuyển trong khu vực nội thành TP.HCM ( 10 km) với đơn hàng từ 500 Vỉ trở lên

Ngày : 28/06/2022 

- Thời gian bảo hành: 01 năm. ( Xem thêm điều khoản bảo hành tại www.minhsango.com )

Xuất xứ: Việt Nam

Ghi chú:



- Lần 2: Thanh toán thêm 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình.
- Còn lại: Thanh toán ngay sau khi thi công nghiệm thu công trình hoặc ngay khi giao nhận hàng với đơn hàng 
mua bán vật tư.


